
    UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TH PHÚ THỌ HÒA

Họ Tên
1 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 25/09/2016 Nữ Kinh
2 Nguyễn Hồ Gia Bảo 17/06/2016 Nam Kinh
3 Nguyễn Quý Đôn 11/08/2016 Nam Kinh
4 Thạch Thùy Dương 14/08/2016 Nữ Kinh
5 Lưu Gia Hân 08/06/2016 Nữ Kinh
6 Nguyễn Gia Hân 04/02/2016 Nữ Kinh
7 Bùi Khải Hoàng 20/09/2015 Nam Kinh
8 Lê Nguyễn Gia Huy 17/06/2016 Nam Kinh
9 Trần Tiếp Huy 09/10/2016 Nam Kinh

10 Lê Bảo Khang 18/04/2016 Nam Kinh
11 Lê Phúc Khang 30/05/2016 Nam Kinh
12 Võ Trần Minh Khang 17/10/2016 Nam Kinh
13 Nguyễn Huỳnh Mỹ Khánh 21/06/2016 Nữ Kinh
14 Nguyễn Khang Kiện 07/11/2015 Nam Kinh
15 Tan Hui Ling 20/01/2016 Nữ Người nước ngoài
16 Phạm Như Tiến Minh 07/01/2016 Nam Kinh
17 Nguyễn Huy Nam 18/03/2016 Nam Kinh
18 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 24/08/2016 Nữ Kinh
19 Quách Thanh Ngọc 11/03/2016 Nữ Hoa
20 Nguyễn Trung Nguyên 23/10/2016 Nam Kinh
21 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 03/09/2016 Nữ Kinh
22 Lê Võ Quỳnh Như 19/08/2016 Nữ Kinh
23 Nguyễn Hoàng Quân 23/06/2016 Nam Kinh
24 Bùi Hoàng Ngọc Quyên 10/03/2016 Nữ Kinh
25 Nguyễn Bảo Quyên 10/10/2016 Nữ Kinh
26 Nguyễn Lê Kim Quyên 11/11/2016 Nữ Kinh
27 Nguyễn Đồng Thành Tâm 08/11/2016 Nam Kinh
28 Tôn Thất Phúc Thái 25/01/2016 Nam Kinh
29 Nguyễn Huỳnh Gia Thư 12/05/2016 Nữ Kinh
30 Lê Thanh Thuận 08/11/2016 Nam Kinh
31 Trương Ngọc Bảo Thy 14/02/2016 Nữ Kinh
32 Trần Ngọc Cát Tiên 27/05/2016 Nữ Hoa
33 Bùi Gia Tiến 08/05/2015 Nam Kinh
34 Phạm Đức Toàn 03/10/2016 Nam Kinh
35 Phạm Lê Huyền Trân 19/10/2016 Nữ Kinh
36 Ngô Ngọc Trang 16/08/2016 Nữ Kinh
37 Võ Thị Thanh Trúc 06/06/2016 Nữ Kinh
38 Nguyễn Ngọc Nhã Trúc 05/12/2016 Nữ Kinh
39 Trần Ngọc Tú Uyên 08/07/2016 Nữ Hoa
40 Mạc Cẩm Vy 01/08/2016 Nữ Hoa
41 Phan Thị Như Ý 16/09/2015 Nữ Hoa
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